PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG MG HOA BAN                                                   Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc


BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ KHỐI LÁ
CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON 
NĂM NỌC: 2023 – 2034

	STT
	Chủ đề
	Lĩnh vực 
phát triển thể chất
	Lĩnh vực 
phát triển 
TCXH
	Lĩnh vực 
phát triển 
ngôn ngữ và 
giao tiếp 
	Lĩnh vực 
phát triển 
nhận thưc

	
	
	Đạt
	không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt

	01
	Lá 1
	77%
	
23%
	72,5%
	27,5%
	72%
	28%
	72%
	28%

	02
	Lá 2
	74%
	
26%
	73%
	27%
	76,5%
	23,5%
	76%
	24%

	03
	Lá  ghép 3
	75%
	
25%
	89%
	11%
	77%
	23%
	76%
	24%

	Tổng khối Lá
	75,5%
	24,5%
	78%
	22%
	75%
	25%
	74%
	26%




                                                                                                                                                               Người tổng hợp



                                                                                                                                                 Trần Thị Dung
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG MG HOA BAN                                                   Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc


BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ KHỐI LÁ
CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 
NĂM NỌC: 2023 – 2034

	STT
	Chủ đề
	Lĩnh vực 
phát triển thể chất
	Lĩnh vực 
phát triển 
TCXH
	Lĩnh vực 
phát triển 
ngôn ngữ và 
giao tiếp 
	Lĩnh vực 
phát triển 
nhận thưc

	
	
	Đạt
	không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt

	01
	Lá 1
	76%
	24%
	75%
	
25%
	73%
	27%
	72%
	28%


	02
	Lá 2
	74%
	
26%
	76%
	24%
	79%
	21%
	76%
	24%

	03
	Lá  ghép 3
	74%
	
26%
	83%
	17%
	77%
	23%
	77%
	23%

	Tổng khối Lá
	75, %
	25%
	78%
	22%
	76%
	24%
	75%
	25%




                                                                                                                                                               Người tổng hợp



                                                                                                                                                 Trần Thị Dung
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG MG HOA BAN                                                   Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc


BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ KHỐI LÁ
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
NĂM NỌC: 2023 – 2034

	STT
	Chủ đề
	Lĩnh vực 
phát triển thể chất
	Lĩnh vực 
phát triển 
TCXH
	Lĩnh vực 
phát triển 
ngôn ngữ và 
giao tiếp 
	Lĩnh vực 
phát triển 
nhận thưc

	
	
	Đạt
	không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt

	01
	Lá 1
	77%
	
23%
	72,5%
	27,5%
	74%
	26%
	77,5%
	22,5%

	02
	Lá 2
	77%
	
23%
	78%
	22%
	78%
	22%
	83%
	17%

	03
	Lá  ghép 3
	79%
	
21%
	80,5%
	19,5%
	75%
	25%
	78%
	22%

	Tổng khối Lá
	78%
	22%
	77%
	23%
	76%
	24%
	79,5%
	21,5%




                                                                                                                                                               Người tổng hợp



                                                                                                                                                 Trần Thị Dung
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG MG HOA BAN                                                   Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc


BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ KHỐI LÁ
CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP 
NĂM NỌC: 2023 – 2034

	STT
	Chủ đề
	Lĩnh vực 
phát triển thể chất
	Lĩnh vực 
phát triển 
TCXH
	Lĩnh vực 
phát triển 
ngôn ngữ và 
giao tiếp 
	Lĩnh vực 
phát triển 
nhận thưc

	
	
	Đạt
	không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt

	01
	Lá 1
	76%
	
24%
	78%
	22%
	76%
	24%
	78%
	22%

	02
	Lá 2
	80%
	
20%
	84%
	16%
	82%
	18%
	83%
	17%

	03
	Lá  ghép 3
	84%
	
16%
	85%
	15%
	81%
	19%
	85%
	15%

	Tổng khối Lá
	80%
	20%
	82%
	18%
	80%
	20%
	82%
	18%




                                                                                                                                                               Người tổng hợp



                                                                                                                                                 Trần Thị Dung
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG MG HOA BAN                                                   Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc


BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ KHỐI LÁ
CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT 
NĂM NỌC: 2023 – 2034

	STT
	Chủ đề
	Lĩnh vực 
phát triển thể chất
	Lĩnh vực 
phát triển 
TCXH
	Lĩnh vực 
phát triển 
ngôn ngữ và 
giao tiếp 
	Lĩnh vực 
phát triển 
nhận thưc

	
	
	Đạt
	không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt

	01
	Lá 1
	81%
	
19%
	77%
	23%
	78%
	22%
	77%
	23%

	02
	Lá 2
	82%
	
18%
	84%
	16%
	87%
	13%
	84%
	16%

	03
	Lá  ghép 3
	79%
	
21%
	80%
	20%
	80%
	20%
	84%
	16%

	Tổng khối Lá
	80,5
	19,5
	80%
	20%
	82%
	18%
	82%
	18%




                                                                                                                                                               Người tổng hợp



                                                                                                                                                 Trần Thị Dung
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG MG HOA BAN                                                   Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc


BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ KHỐI LÁ
CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT 
NĂM NỌC: 2023 – 2034

	STT
	Chủ đề
	Lĩnh vực 
phát triển thể chất
	Lĩnh vực 
phát triển 
TCXH
	Lĩnh vực 
phát triển 
ngôn ngữ và 
giao tiếp 
	Lĩnh vực 
phát triển 
nhận thưc

	
	
	Đạt
	không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt

	01
	Lá 1
	79%
	
21%
	78%
	22%
	82%
	18%
	83%
	17%

	02
	Lá 2
	84%
	
26%
	83%
	17%
	85%
	15%
	85%
	15%

	03
	Lá  ghép 3
	84,5%
	
15,5%
	83%
	17%
	83%
	17%
	86,5%
	13,5%

	Tổng khối Lá
	82,5%
	17,5%
	81%
	19%
	83%
	17%
	85%
	15%




                                                                                                                                                               Người tổng hợp



                                                                                                                                                 Trần Thị Dung
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG MG HOA BAN                                                   Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc


BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ KHỐI LÁ
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 
NĂM NỌC: 2023 – 2034

	STT
	Chủ đề
	Lĩnh vực 
phát triển thể chất
	Lĩnh vực 
phát triển 
TCXH
	Lĩnh vực 
phát triển 
ngôn ngữ và 
giao tiếp 
	Lĩnh vực 
phát triển 
nhận thưc

	
	
	Đạt
	không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt

	01
	Lá 1
	87%
	
13%
	81%
	19%
	80%
	20%
	84%
	16%

	02
	Lá 2
	84%
	
16%
	82%
	18%
	85,5%
	23,5%
	82%
	18%

	03
	Lá  ghép 3
	80%
	
20%
	83%
	17%
	80%
	20%
	85%
	15%

	Tổng khối Lá
	84%
	16%
	82%
	18%
	82%
	18%
	84%
	16%




                                                                                                                                                               Người tổng hợp



                                                                                                                                                 Trần Thị Dung

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG MG HOA BAN                                                   Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc


BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ KHỐI LÁ
CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 
NĂM NỌC: 2023 – 2034

	STT
	Chủ đề
	Lĩnh vực 
phát triển thể chất
	Lĩnh vực 
phát triển 
TCXH
	Lĩnh vực 
phát triển 
ngôn ngữ và 
giao tiếp 
	Lĩnh vực 
phát triển 
nhận thưc

	
	
	Đạt
	không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt

	01
	Lá 1
	87%
	
13%
	81%
	19%
	80%
	20%
	84%
	16%

	02
	Lá 2
	84%
	
16%
	82%
	18%
	85,5%
	23,5%
	82%
	18%

	03
	Lá  ghép 3
	80%
	
20%
	83%
	17%
	80%
	20%
	85%
	15%

	Tổng khối Lá
	84%
	16%
	82%
	18%
	82%
	18%
	84%
	16%




                                                                                                                                                               Người tổng hợp


                                                                                                                                                 Trần Thị Dung
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG MG HOA BAN                                                   Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc


BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ KHỐI LÁ
[bookmark: _GoBack]CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ  
NĂM NỌC: 2023 – 2034

	STT
	Chủ đề
	Lĩnh vực 
phát triển thể chất
	Lĩnh vực 
phát triển 
TCXH
	Lĩnh vực 
phát triển 
ngôn ngữ và 
giao tiếp 
	Lĩnh vực 
phát triển 
nhận thưc

	
	
	Đạt
	không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt

	01
	Lá 1
	87%
	
13%
	81%
	19%
	80%
	20%
	84%
	16%

	02
	Lá 2
	84%
	
16%
	82%
	18%
	85,5%
	23,5%
	82%
	18%

	03
	Lá  ghép 3
	80%
	
20%
	83%
	17%
	80%
	20%
	85%
	15%

	Tổng khối Lá
	84%
	16%
	82%
	18%
	82%
	18%
	84%
	16%




                                                                                                                                                               Người tổng hợp



                                                                                                                                                 Trần Thị Dung
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG MG HOA BAN                                                   Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc


BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ KHỐI LÁ
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 
NĂM NỌC: 2023 – 2034

	STT
	Chủ đề
	Lĩnh vực 
phát triển thể chất
	Lĩnh vực 
phát triển 
TCXH
	Lĩnh vực 
phát triển 
ngôn ngữ và 
giao tiếp 
	Lĩnh vực 
phát triển 
nhận thưc

	
	
	Đạt
	không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt
	Đạt
	Không 
đạt

	01
	Lá 1
	87%
	
13%
	81%
	19%
	80%
	20%
	84%
	16%

	02
	Lá 2
	84%
	
16%
	82%
	18%
	85,5%
	23,5%
	82%
	18%

	03
	Lá  ghép 3
	80%
	
20%
	83%
	17%
	80%
	20%
	85%
	15%

	Tổng khối Lá
	84%
	16%
	82%
	18%
	82%
	18%
	84%
	16%




                                                                                                                                                               Người tổng hợp



                                                                                                                                                 Trần Thị Dung

